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妊娠したら 
 
病院を受診し、妊娠判定を受けた場合 

 子ども政策課 各市民センター 

①妊娠届出→母子健康手

帳交付 
〇 〇 

②妊婦・産婦健康診査費

助成申請 （県内協力

医療機関で受診予定の

場合） 

〇 × 

③保健師・助産師による

妊婦面談（所要時間 20

分程度） 
〇 × 

④妊婦のための支援給付

申請 
〇 × 

 
 
母子健康手帳を受け取りましょう 
問い合わせ 

子ども政策課（三田市役所 2 階） 

☎ 079-559-5093 Fax 079-563-3611 

子ども政策課（三田市総合福祉保健センター2 階） 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

妊娠・出産・育児を通じたお母さんとお子さんの健康の記録です。乳幼児健診や予防接種の結果な

どを記録するために、妊娠届出時にお渡ししています。詳細は市ホームページなどをご確認くださ

い。 

交付窓口 

平日・土日・祝日：まちづくり協働センター（キッピーモール内６階） 

平日：子ども政策課（三田市役所 2 階、三田市総合福祉保健センター2 階）、各市民センター、高平

ふるさと交流センター、ふれあいと創造の里、有馬富士共生センター 

子ども政策課（三田市役所 2 階、三田市総合福祉保健センター2 階）以外で妊娠届出の場合、上記

表の①しか受付できません。 

持ち物 

上記表の①の申請には本人のマイナンバーカード確認書類が必要になります。④の申請の際に

は、本人確認書類・給付金の受取口座を確認できるものが必要になります。 

※やむを得ない理由で妊婦本人が届出できない場合は、お問合せください。 

 

 

 

 

 

Khi mang thai 
 
Trường hợp đã khám tại cơ sở y tế và nhận kết quả xác định mang thai. 
 Ban chính sách trẻ 

em 
Các trung tâm cộng đồng 
 

①Khai báo mang thai → Cấp sổ 
tay sức khỏe mẹ và bé 

〇 〇 

②Đăng ký nhận hỗ chi phí khám 
sức khỏe thai phụ/sản phụ 
(Trường hợp dự kiến khám tại 
các cơ sở y tế hợp tác trong tỉnh) 

 

〇 × 

③Tư vấn, trao đổi với thai phụ bởi 
hộ lý/ hộ sinh (Thời gian khoảng 
20 phút) 

 

〇 × 

④Đăng ký nhận trợ cấp hỗ trợ cho 
thai phụ 

 
 

〇 × 

 

Hãy nhận Sổ tay sức khỏe mẹ và bé 

Hỏi đáp 

Ban chính sách trẻ em(Toà thị chính, Tầng 2) 

☎ 079-559-5093 Fax 079-563-3611 

Ban chính sách trẻ em(Trung tâm bảo vệ sức khỏe thành phố Sanda, Tầng 2) 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

Đây là hồ sơ ghi lại sức khỏe của mẹ và bé xuyên suốt quá trình mang thai, sinh nở và nuôi con. Sổ 

được cấp tại thời điểm khai báo mang thai để ghi chép kết quả khám sức khỏe trẻ sơ sinh trẻ nhỏ và 

tiêm chủng. Vui lòng kiểm tra chi tiết trên trang web của thành phố. 

Quầy cấp phát 

Ngày thường, Thứ Bảy, Chủ Nhật, Ngày lễ：Trung tâm hợp tác xây dựng thành phố (Tầng 6 toà nhà 

Kippy Mall) 

Ngày thường : Ban chính sách trẻ em(Toà thị chính, Tầng 2, Trung tâm bảo vệ sức khỏe thành phố Sanda, 

Tầng 2), Các trung tâm cộng đồng, Trung tâm hợp tác xây dựng thành phố, Làng giao lưu và sáng tạo (Fureai 

to Sozo no Sato), Trung tâm cộng sinh Arima Fuji Kyosei 

Trường hợp khai báo mang thai tại nơi khác ngoài Phòng Chính sách Trẻ em (Tầng 2 Tòa thị chính 

thành phố Sanda, hoặc Tầng 2 Trung tâm Phúc lợi và Sức khỏe Tổng hợp thành phố Sanda), chỉ có 

thể làm thủ tục mục (1) trong bảng trên.  

Đồ mang theo 

Để đăng ký mục (1) trong bảng trên, cần xuất trình My Number của chính chủ. Khi đăng ký mục (4), 

cần giấy tờ xác nhận danh tính và giấy tờ có thể xác nhận tài khoản nhận tiền trợ cấp. 

※Trường hợp thai phụ không thể trực tiếp đến khai báo vì lý do bất khả kháng, vui lòng liên hệ để 

được hướng dẫn. 
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妊婦健康診査費の助成 
医療機関で受診する妊婦健康診査の費用について、106,000 円（多胎児は 25,000 円追加）を上限

に助成します。詳細は市ホームページなどをご確認ください。 

交付窓口 

子ども政策課（三田市役所 2 階、三田市総合福祉保健センター2 階） 

問い合わせ 

子ども政策課（三田市役所 2 階） 

☎ 079-559-5093 Fax 079-563-3611 

子ども政策課（三田市総合福祉保健センター2 階） 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

 

 

 

妊婦のための支援給付（１回目） 
妊娠届出の面談の時に申請書をお渡しします。詳細は市ホームページをご確認ください。 

問い合わせ 

子ども政策課（三田市総合福祉保健センター2 階） 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

 

妊婦相談・訪問 
妊娠への不安解消のため保健師または助産師が電話や訪問による健康相談を行っています。 

問い合わせ 

子ども政策課（三田市役所 2 階） 

☎ 079-559-5093 Fax 079-563-3611 

子ども政策課（三田市総合福祉保健センター2 階） 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

 
 
 
プレ・パパママ教室 
はじめてのお父さん、お母さんになる方向けの教室です。 

問い合わせ 

子ども政策課（三田市総合福祉保健センター2 階） 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

 

Trợ cấp chi phí khám sức khỏe phụ nữ mang thai 
Về chi phí khám sức khỏe phụ nữ mang thai tại cơ sở y tế, thành phố trợ cấp tối đa 106,000 yên (đa 

thai được cộng thêm 25,000 yên). Cụ thể xin hãy xác nhận tại trang web của thành phố. 

Quầy cấp phát 

Ban chính sách trẻ em(Toà thị chính, Tầng 2, Trung tâm bảo vệ sức khỏe thành phố Sanda, Tầng 2) 

Hỏi đáp 

Ban chính sách trẻ em(Toà thị chính, Tầng 2) 

☎ 079-559-5093 Fax 079-563-3611 

Ban chính sách trẻ em(Trung tâm bảo vệ sức khỏe thành phố Sanda, Tầng 2) 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

 

 

 

Trợ cấp hỗ trợ cho phụ nữ mang thai (Lần 1) 
Đơn đăng ký sẽ được phát tại buổi trao đổi khi khai báo mang thai. Cụ thể xin hãy xác nhận tại trang 

web của thành phố. 

Hỏi đáp 

Ban chính sách trẻ em(Trung tâm bảo vệ sức khỏe thành phố Sanda, Tầng 2) 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

 

Tư vấn và thăm khám thai phụ 
Để giải tỏa lo lắng khi mang thai, hộ lý hoặc hộ sinh sẽ thực hiện tư vấn sức khỏe qua điện thoại hoặc 

thăm khám tại nhà. 

Hỏi đáp 

Ban chính sách trẻ em(Toà thị chính, Tầng 2) 

☎ 079-559-5093 Fax 079-563-3611 

Ban chính sách trẻ em(Trung tâm bảo vệ sức khỏe thành phố Sanda, Tầng 2) 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

 

Lớp học dành cho cha mẹ tương lai (Papa/Mama) 
Lớp học dành cho những người lần đầu làm cha, mẹ 

Cụ thể xin hãy xác nhận tại trang web của thành phố. 

Hỏi đáp 

Ban chính sách trẻ em(Trung tâm bảo vệ sức khỏe thành phố Sanda, Tầng 2) 

☎ 079-559-5701   Fax 079-559-5705 

 

 

 

 


